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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 




	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024


BÁO CÁO VỀ CƠN BÃO SỐ 3 (YAGI)
1. Diễn biến và hiện trạng

- Tối 01/9, bão Yagi hình thành trên vùng biển ngoài khơi miền Trung Philippin. Sáng 02/9, bão Yagi vượt qua khu vực phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippin) đi vào khu vực phía Đông của Biển Đông trở thành cơn bão số 03 năm 2024. 

- Hiện nay (chiều 05/9), bão đang ở trên khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 500km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

- Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 250km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 150km, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 80km xung quanh tâm bão.

- Các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định bão số 03 tiếp tục duy trì cấp siêu bão (từ cấp 16 trở lên) cho đến khi vào đến vùng ven biển phía Đông đảo Hải Nam. Sau đó, bão số 3 di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ còn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, khi ảnh hưởng đất liền cường độ có khả năng còn mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14.

Bảng 1: Dự báo của các Đài KTTV quốc tế.
	Trung tâm
	Cường độ mạnh nhất
	Cường độ vào vịnh Bắc Bộ
	Cường độ khi tiếp cận bờ
	Vùng ảnh hưởng trọng tâm

	Mỹ
	Trên cấp 17
	Cấp 15
	Cấp 13-14
	Quảng Ninh-Hà Tĩnh

	Nhật Bản
	Cấp 17
	Cấp 13-14
	Cấp 12-13
	Quảng Ninh-Ninh Bình

	Trung Quốc
	Cấp 17
	Cấp 13-14
	Cấp 12-13
	Quảng Ninh-Ninh Bình


2. Dự báo của Việt Nam
2.1. Căn cứ dự báo

1) Dữ liệu quốc tế

- Nhật Bản: Dự báo 5 ngày tới, cập nhật 3 giờ/lần, chi tiết đến từng 24 giờ một

- Mỹ: 

- Trung Quốc: Dự báo 5 ngày tới, cập nhật 01 giờ/lần, chi tiết đến từng 12 giờ một

- Hàn Quốc: Dự báo 5 ngày tới, cập nhật 3 giờ/lần, chi tiết đến từng 24 giờ một

- Vương Quốc Anh: Dự báo 5 ngày tới, cập nhật 12 giờ/lần, chi tiết đến từng 24 giờ một

- Hồng Kông (Trung Quốc): Dự báo 5 ngày tới, cập nhật 01 giờ/lần, chi tiết đến từng 12 giờ một

2) Dữ liệu của Việt Nam


Các mô hình phân giải cao-có đồng hóa số liệu sử dụng điều kiện biên của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu và kết hợp với các số liệu quan trắc của Việt Nam, chạy trên hệ thống siêu máy tính CrayXC40 với độ phân giải 3km (so với độ phân giải toàn cầu cao nhất là 9km từ Châu Âu)
-Dự báo bão tổ hợp 32 thành phần cập nhật 06 giờ/lần

-Dữ liệu quan trắc bề mặt 06 giờ/lần


-Phân tích bão và dự báo cực ngắn cường độ bão: dựa trên ảnh vệ tinh cực của Nhật Bản và phương pháp phân tích Dvorak, kết hợp các quan trắc gió vệ tinh cực (một ngày có thể có 6-8 đợt quét qua Biển Đông, độ phân giải cao nhất đạt 12.5km): 30 phút/lần

3) Trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan KTTV trong khu vực
-Hiệp thương với cơ quan khí tượng Trung Quốc

-Thực hiện việc trao đổi nghiệp vụ với Trung tâm Dự báo bão của Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông.
Quan điểm của thống nhất trong phiên trao đổi sáng nay: Bão YAGI dự kiến ​​sẽ có cường độ gió cuối cấp 12 (70kts) ngay trước khi đổ bộ vào gần Việt Nam, sau đó tốc độ gió dự kiến ​​sẽ giảm nhanh sau khi đổ bộ. Mặc dù tốc độ gió bão được dự báo sẽ giảm nhanh sau đổ bộ nhưng hoàn lưu bão số 3 gây mưa rất lớn diên rộng, ngay cả khi tâm bão không đổ bộ vào Việt Nam.
2.2 Dự báo diễn biến tiếp theo
Dự báo bão số 03 sẽ duy trì cấp 16, giật trên cấp 17 cho đến khi di chuyển vào vùng biển phía Đông của đảo Hải Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 06/9 bão sẽ vượt qua khu vực phía Bắc đảo Hải Nam di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá; khoảng chiều và đêm ngày 07/9 bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, sau đó di chuyển sang phía Tây Bắc Bộ, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. 
3. Cảnh báo các tác động

Gió mạnh, sóng lớn trên biển:

- Từ chiều 06/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

- Vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7,0-9,0m, vùng gần tâm bão 10,0-12,0m. Biển động dữ dội. 

- Từ đêm 06/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 2,0-4,0m, sau tăng lên 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 6,0-8,0m.

- Từ gần sáng ngày 07/9, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sóng cao 2,0-3,0m, sau tăng lên 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m.

-Ven biển các tỉnh từ Thanh Hoá tới Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m: Quảng Ninh từ 1,5-1,8m; Hải Phòng và Thái Bình từ 1,2-1,5m; Nam Định và Ninh Bình từ 0,8-1,2m; Thanh Hoá: 0,5-1,0m.

Trên đất liền:

- Từ gần sáng ngày 07/9, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11.

-Từ đêm 06/9 đến sáng 09/9, ở khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và Thanh Hoá có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 100-150mm.

-Từ chiều 07/9 đến hết ngày 08/9 trên khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. 
Dự báo lũ

Dự báo ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, ngập lụt diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Từ 7-10/9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện 01 đợt lũ. Nhận định đỉnh lũ trên các sông như sau:

+ Đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai, Yên Bái) ở mức BĐ1-BĐ2;

+ Đỉnh lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang lên mức BĐ1;

+ Đỉnh lũ trên sông Cầu, Thương, Lục Nam trên mức BĐ1-BĐ2;

+ Đỉnh lũ trên sông Hoàng Long lên mức BĐ2;
+ Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, các sông thượng nguồn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hòa Bình khả năng lên mức BĐ2-BĐ3;

+ Đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) lên trên mức BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các tỉnh vùng núi, đồng bằng trung du Bắc Bộ, các khu đô thị, đặc biệt các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Thái Nguyên.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất:
Mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Từ đêm 06/9 đến 08/9, cần đặc biệt lưu ý các huyện có nguy cơ rất cao sau đây:

+ Quảng Ninh (12 huyện/thị xã): TX Đông Triều, TX Quảng Yên, TP. Móng Cái, TP. Cẩm Phả, TP. Uông Bí, TP. Hạ Long, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu.

+ Lạng Sơn (11 huyện): Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập, TP. Lạng Sơn.

+ Bắc Kạn (6 huyện): Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, TP. Bắc Cạn.

+ Thái Nguyên (9 huyện): Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, TX. Phổ Yên, TP. Sông Công, TP. Thái Nguyên, Đại Từ.

+ Bắc Giang (8 huyện): TP. Bắc Giang, Lục Nam, Tân Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn, Lạng Giang.

+ Vĩnh Phúc (5 huyện): Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên, Phúc Yên.

+ Hòa Bình (11 huyện): Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu, TP. Hòa Bình, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Yên Thủy.

+ Phú Thọ (9 huyện): Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập.

+ Tuyên Quang (6 huyện): Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên Sơn, TP. Tuyên Quang.

+ Yên Bái (9 huyện): Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, TP. Yên Bái, TX. Nghĩa Lộ.

+ Sơn La (8 huyện): TP. Sơn La, Mai Sơn, Yên Châu, Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên.

+ Lai Châu (3 huyện): Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên.

+ Lào Cai (4 huyện): Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên.

+ Thanh Hóa (10 huyện): Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành.

4. Một số điểm lưu ý

- Trường hợp  lưỡi áp cao cận nhiệt đới rút nhanh ra phía Đông (trường hợp này có xác suất 20%), Bão số 03 sẽ di chuyển lệch nhiều lên phía Bắc, đi qua khu vực đảo Lôi Châu, ảnh hưởng khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tại Việt Nam khu vực chịu tác động chính sẽ là vùng biển vịnh Bắc Bộ, đất liền sẽ là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Các tác động về mưa, gió sẽ giảm đi đáng kể.
Phụ lục 1 : Các cơn bão tương tự
1. Bão số 7 năm 2016 (Sarika):
	· Hướng di chuyển: Lệch Bắc hơn so với bão số 3 

· Cường độ khi gần đảo Hải Nam (Trung Quốc): Cấp 14 (thấp hơn 2-3 cấp so với bão số 3).

· Cường độ khi vào Vịnh Bắc Bộ: cấp 11-12.

· Gió mạnh trên đất liền: Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định cũng đã quan trắc được gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

· Tổng lượng mưa: Không đáng kể. ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đã xảy ra mưa từ 19h00 ngày 18/10 đến 01h00 ngày 20/10 phổ biến khoảng 30-70mm, một số nơi có mưa rất to trên 100mm.
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Quỹ đạo của bão số 7 - Sarika 




2. Bão số 2 năm 2014 (Rammasun):

	· Hướng di chuyển: Lệch Bắc hơn so với bão số 3.

· Cường độ khi gần đảo Hải Nam (Trung Quốc): Cấp 14-15 (thấp hơn 1-2 cấp so với bão số 3)

· Cường độ khi vào Vịnh Bắc Bộ: cấp 14-15

· Gió mạnh trên đất liền: gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10 ở tỉnh Quảng Ninh; ở tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; ở các tỉnh  Hải Phòng, Bắc Ninh và Hải Dương có gió giật mạnh cấp 6-7.

· Tổng lượng mưa: từ ngày 19-21/7 ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ phổ biến 40-70mm, có nơi 80-120mm; các tỉnh vùng núi Bắc Bộ phổ biến 100-300mm, có nơi trên 300mm.
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Quỹ đạo của bão số 2 - Rammasun




3. Bão số 3 năm 2014 (Kalmaegi):

	· Hướng di chuyển: lệch bắc hơn chút so với bão số 3

· Cường độ khi gần đảo Hải Nam (TQ): cấp 13 (thấp hơn 2-3 cấp so với bão số 3)

· Cường độ khi vào Vịnh Bắc Bộ: cấp 12-13

· Gió mạnh trên đất liền: ở Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và vùng đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi giật cấp 10.

· Tổng lượng mưa: từ 13h/16-13h/18/9 ở các tỉnh vùng núi phía Bắc phổ biến 50–150mm, riêng tại Hoàng Su Phì (Hà Giang): 204mm.
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Quỹ đạo của bão số 3 - Kalmaegi




